
                                                          

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 9 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) 

Bài đọc: Cô giáo lớp em (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 60). 

- Đọc khổ thơ 2 và 3.     

- Trả lời câu hỏi: Những từ ngữ nào nói lên tình cảm của học sinh đối với cô 

giáo?   

II. Đọc hiểu: (4 điểm)  

Bài đọc: Người thầy cũ (SGK Tiếng Việt 2, tập 1, trang 56). 

- Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng: 

1. Bố Dũng đến trường làm gì?       

a. Thăm các thầy (cô) giáo trong nhà trường. 

b. Để gặp thầy chủ nhiệm của Dũng. 

c. Để chào thầy giáo cũ của bố Dũng. 

d. Để đưa Dũng đi học.  

2. Khi gặp thầy giáo cũ, bố Dũng thể hiện sự kính trọng như thế nào?  

a. Lấy mũ, lễ phép chào thầy. 

b. Nhấc kính, chớp mắt ngạc nhiên rồi chào thầy. 

c. Tươi cười, vui vẻ khi chào thầy. 

d. Xúc động khi chào thầy.  

3. Bố Dũng nhớ nhất kỉ niệm gì về thầy?    

a. Trèo cửa sổ lớp bị thầy bắt gặp. 

b. Thầy không phạt mà chỉ buồn. 

c. Thầy khuyên “ trước khi làm việc gì, cần phải suy nghĩ”. 

d. Tất cả các ý trên.  



                                                          

4. Câu “Chú tìm đến lớp của con mình để chào thầy giáo cũ” thuộc mẫu câu 

nào?   

a. Ai là gì? 

b. Ai làm gì? 

c. Ai thế nào? 

d. Không thuộc các mẫu câu trên. 

B. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm) 

Bài viết: Cô giáo lớp em (Khổ thơ 2 và 3).   

II. Tập làm văn: (5 điểm) 

Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về bố của em 

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 Tiếng Việt đề số 9 

A. Kiểm tra đọc:  

I. Đọc thành tiếng:  

Trả lời câu hỏi: Những từ ngữ nói lên tình cảm của học sinh đối với cô giáo: Ấm, 

yêu thương 

II. Đọc hiểu: 

1. Bố Dũng đến trường để chào thầy giáo cũ => Đáp án c  

2. Khi gặp thầy giáo cũ, bố Dũng thể hiện sự kính trọng bằng cách : vội bỏ mũ, lễ 

phép chào thầy => Đáp án a 

3. Bố Dũng nhớ nhất kỉ niệm về thầy: trèo cửa sổ lớp nhưng thầy không phạt, chỉ 

buồn và khuyên “trước khi làm việc gì, cần phải suy nghĩ” => Đáp án d  

4. Câu “Chú tìm đến lớp của con mình để chào thầy giáo cũ” thuộc mẫu câu Ai 

làm gì? => Đáp án b  

B. Kiểm tra viết: 

II. Tập làm văn: (5 điểm) 



                                                          

Viết đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về bố của em 

Bài mẫu số 1: Tả bố em 

Trong gia đình, người em luôn kính trọng và tin yêu nhất là bố. Bố em năm nay 

ngoài ba mươi tuổi. Bố là bộ đội, cũng là kỹ sư giỏi. Mái tóc đen nhánh của bố 

luôn được cắt gọn gàng. Bố thường mặc những chiếc áo phông trông rất trẻ 

trung. Những lúc mặc quân phục, trông bố rất oai phong. Bố em là người tận 

tụy trong công việc. Nhìn những cây cầu mới được dựng lên, em càng thấy 

hiểu về công việc của bố và càng tự hào về bố hơn. Mặc dù công việc bận rộn 

nhưng bố vẫn luôn chăm lo cho gia đình. Không chỉ giúp mẹ việc nhà, bố còn 

dạy em học mỗi tối. Bố đúng là người bố tuyệt vời của em. 

Bài mẫu số 2: Tả về bố em 

Người em yêu nhất là bố. Bố em tên là Lê Xuân Thành. Bố có khuôn mặt 

vuông nhìn thật rắn rỏi. Mái tóc của Bố em thẳng được cắt ngắn gọn gàng. 

Quần bò và áo phông là trang phục mà bố Thành yêu thích. Buổi chiều, Bố hay 

chơi đá bóng và cầu lông với em. Mùa hè vừa qua, Bố còn dạy em học bơi nữa. 

Em rất yêu Bố. Em chúc Bố mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui. 

 


